
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUAN HÓA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU – ĐỌC GIỐNG NHAU 

(LASA – look alike sound alike) 
 

 

 
 

 

Tháng 5 năm 2022 



SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BVĐK QUAN HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU  
(LASA - LOOK ALIKE SOUND ALIKE) 

 
Căn cứ danh mục thuốc tại Bệnh Viện, để đảm bảo công tác chống nhầm lẫn trong quá trình cấp phát, sử dụng, khoa 

Dược thông báo đến các khoa, phòng  danh mục thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau (LASA – look alike sound alike). 

Danh mục này sẽ được cập nhật, bổ sung trong quá trình sử dụng. Đề nghị các khoa, phòng, lưu ý thực hiện tốt các nguyên 

tắc kiểm tra, đối chiếu để tránh nhầm lẫn khi cấp phát, sử dụng thuốc. 

Chú thích: 

- Thuốc nhìn gần giống nhau (Look Alike - LA): là thuốc được đóng gói trong bao bì trực tiếp (vỉ, viên, ống, lọ, chai, túi) 

hoặc bao bì gián tiếp (thùng, hộp) tương tự nhau về hình dạng, màu sắc, kích thước và thiết kế trên bao bì. 

- Thuốc đọc viết gần giống nhau (Sound Alike - SA): là thuốc có tên biệt dược hoặc tên hoạt chất phát âm tương tự nhau 

hay có cách viết tương tự nhau. 

 

STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng ĐVT 
Đường 

dùng 
Hình ảnh 

01 

Gliclada Gliclazid 60mg Viên Uống 

 

Gliclada Gliclazid 30mg Viên Uống 

 

 

 

 

 



 

STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng ĐVT 
Đường 

dùng 
Hình ảnh 

02 

Glucose Glucose 10%/500ml Chai 
Tiêm 

truyền 

 

Glucose Glucose 5%/500ml Chai 
Tiêm 

truyền 

03 

Natri bicarbonat Natri bicarbonat 1,4%/500ml Chai 
Tiêm 

truyền 

 

Natri clorid  Natri clorid 0,9%/500ml Chai 
Tiêm 

truyền 

04 

Felodipine 

STELLA 5mg 

retard 

Felodipine 5mg Viên Uống 

 

Lisinopril 

STELLA 10mg 
Lisinopril 10mg Viên Uông 

 
 



 
 
 

STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng ĐVT 
Đường 

dùng 
Hình ảnh 

05 

Nước cất  Nước cất 10ml Ống Pha Tiêm 

 

Nước cất  Nước cất 5ml Ống Pha Tiêm 

06 

Tatanol Paracetamol 500mg Viên Uống 

 

Tatanol trẻ em Paracetamol 120mg Viên Uống 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng ĐVT 
Đường 

dùng 
Hình ảnh 

07 

Coveram 
Perindopril arginin/ 

amlodipin 5mg. 
5mg/5mg Viên Uống 

 

Coversyn Perindopril arginin 5mg Viên Uống 

08 

Oxacillin Oxacillin 1g Lọ Tiêm 

 

Oxacillin Oxacillin 0,5g Lọ Tiêm 

09 

 

Hapacol Paracetamol 80mg Gói Uống 

 

Hapacol Paracetamol 250mg Gói Uống 

 
 



STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng ĐVT 
Đường 

dùng 
Hình ảnh 

10 

Vitamin B1- HD Thiamin mononitrat 50mg Viên Uống 

 

Vitamin B6- HD Pyridoxin hydroclorid 50mg Viên Uống 

 
 

Quan Hóa, ngày   tháng   năm 2022 

CHỦ TỊCH HĐT&ĐT KHOA DƯỢC 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nguyễn Xuân Lợi 
 


